
TT Số thẻ sinh viên Họ tên sinh viên Lớp Số CMND
1 123140002 Trần Công Chính 14ECE 201727534
2 123140006 Phan Trung Hiếu 14ECE 201745062
3 123140011 Thái Minh Luân 14ECE 201719000
4 123140029 Hoàng Xuân Thịnh 14ES 197366556
5 123150005 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15ECE1 201756278
6 123150010 Kiều Dương Đông 15ECE1 201757172
7 123150015 Phan Lê Hoàng 15ECE1 201750702
8 123150022 Bùi Thành Lộc 15ECE1 201755472
9 123150023 Vũ Hồng Khoa Long 15ECE1 201750593
10 123150025 Nguyễn Đình Phương Nam 15ECE1 201769614
11 123150029 Hồ Thiện Phát 15ECE1 201745044
12 123150039 Trương Văn Thuyết 15ECE1 201756072
13 123150043 Nguyễn Rô Tư 15ECE1 231046062
14 123150045 Hồ Khổng Miên Viễn 15ECE1 201745454
15 123150047 Nguyễn Đạt Ân 15ECE2 201753366
16 123150049 Nguyễn Đình Anh 15ECE2 201729512
17 123150050 Võ Thị Loan Anh 15ECE2 201684877
18 123150064 Đỗ Quốc Khánh 15ECE2 206235600
19 123150080 Nguyễn Tăng Tấn Tài 15ECE2 191854821
20 123150088 Trần Xuân Trí 15ECE2 201751169
21 123150068 Phạm Khắc Long 15ECE2 201773550
22 123150096 Chế Văn Thiên Ân 15ES 201744616
23 123150098 Lê Tiến Đạt 15ES 201695072
24 123150101 Nguyễn Thanh Duy 15ES 201764354
25 123150103 Nguyễn Văn Hạnh 15ES 205943383
26 123150107 Nguyễn Hoàng 15ES 187403556
27 123150115 Hoàng Đức Bảo Long 15ES 197345761
28 123150116 Nguyễn Quang Minh 15ES 201697070
29 123150121 Nguyễn Mai Phúc 15ES 201705882
30 123150126 Nguyễn Minh Thắng 15ES 201762912
31 123150129 Trần Đình Việt Thảo 15ES 201776136
32 123150130 Nguyễn Đình Tiến 15ES 205943230
33 123150135 Đào Ngọc Hoàng Vinh 15ES 201744014
34 123160002 Phan Thái Bảo 16ECE1 197402966
35 123160009 Trần Nguyên Dương 16ECE1 201761521
36 123160022 Nguyễn Đăng Ngân 16ECE1 201733715
37 123160030 Nguyễn Tiến Sang 16ECE1 201751145
38 123160032 Lê Phú Thành 16ECE1 201746740
39 123160035 Phan Văn Thanh Toàn 16ECE1 201753202
40 123160041 Dương Hiển Vinh 16ECE1 201748982
41 123160063 Ngô Văn Quang 16ES 201757949

Danh sách có 41 sinh viên

(Sinh viên Chương trình tiên tiến)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC TỪ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019
Kèm theo Quyết định số:             /ĐHBK-ĐT    ngày      /9/2018.
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